
TT Tên dự án dự thi
Lĩnh vực

dự thi

Số  

thí 

sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Dân 

tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Họ tên người

hướng dẫn

Đạt 

giải

1 Hệ thống an toàn cho nhà thông minh
Hệ thống 

nhúng
1 Huỳnh Mạnh Sang 28/09/2007 Kinh Nam 11A THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Thị Diệu Lan Nhất

2 Phạm Hồng Anh 24/04/2006 Kinh Nam 12a1

Trần Xuân Quang 17/12/2007 Kinh Nam 11a5

2 Nguyễn Phùng Hoàng Nhi 25/08/2007 Kinh Nữ 11G 

Lý Thanh Lam 24/11/2008 Kinh Nữ 10D

2 Bùi Tấn Phúc 23/11/2010 Kinh Nam 8/2

Đặng Hoàng Khánh Ngọc 06/04/2010 Kinh Nữ 8/2

2 Lương Phương Thảo 28/03/2007 Tày Nữ 11A

Lộc Thị Thanh Bình 03/08/2007 Tày Nữ 11A

2 Lê Ngọc Mỹ Linh 13/07/2007 Kinh Nữ 11A1

Phạm Văn Tiến 07/05/2008 Kinh Nam 10A2

2 Nguyễn Hữu Gia Huy 23/03/2007 Kinh Nam 11A1

Hà Huy Toàn 20/09/2006 Kinh Nam 12A1

8 Thiết bị hỗ trợ chấm trắc nghiệm bằng điện thoại
Kỹ thuật 

cơ khí
1 Nguyễn Tiến Lộc 15/02/2008 Kinh Nam 10A6 THPT Thống Nhất Huỳnh Đức Tuấn Nhì

2 Lê Đình Huy 21/01/2008 Kinh Nam 10TT11

Đỗ Hoàng Minh 30/03/2008 Kinh Nam 10A11

2 Võ Thị Vân Thanh Kinh Nữ 8A1

Đoàn Thị Anh Thư Kinh Nữ 8A1

2 Đỗ Minh Nhật 16/10/2007 Kinh Nam 11A5

Hà Quốc Toản 16/05/2006 Kinh Nam 12A1

Nhì

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

10

“Ứng dụng phần mềm Geometer's Sketchpad để xây 

dựng cẩm nang hình học nhằm phát triển năng lực 

toán học trong chương trình giáo dục phổ thông 

2018”

Toán học THCS Quang Trung, Bù Đăng Nông Ich Sơn

Nhất

9 Rô bốt cứu hộ

Rô bốt và 

máy thông 

minh

THPT chuyên Bình Long Lê Hữu Đức Nhì

2 Phần mềm vừa học vừa chơi về Hóa học
Phần mềm hệ 

thống
THPT Nguyễn Khuyến Nguyễn Thị Hoàn

11
Mô hình hệ thống điều khiển và quản lí các thiết bị 

trong nhà trường thông qua ứng dụng và giọng nói

Phần mềm hệ 

thống
THPT Lộc Ninh Lê Thị Khoa Ba

Nhất

Nhì

6
Dung dịch nước dưỡng hoa giữ hoa tươi lâu, nở to, 

không gây hôi nước

Khoa học 

thực vật
THPT TX Bình Long Đỗ Vĩnh Lộc Nhì

Nhì

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      tháng 01 năm 2023)

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẠT GIẢI

4

Tuyên truyền giữ gìn và phát huy những nét văn 

hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc qua mô hình và 

mã QR 

KHXH và 

hành vi
THCS Tân Phú, Đồng Xoài Nguyễn Thị Phiến 

5
Ứng dụng chuyển đổi số và các giải pháp kỷ năng 

an toàn trên không gian mạng cho học sinh

KHXH và 

hành vi

PT DTNT THCS &THPT 

Điểu Ong
Trần Tấn Công

7 Hệ thống pha nước ấm thông minh
Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng Hoàng Hòa Nhì

3
Mối liên hệ giữa nghiện mạng xã hội với ái kỷ, ghen

tị, tự trọng

KHXH và 

hành vi
THPT  chuyên Quang Trung Nguyễn Xuân Sáng



12 Xe tự hành bám theo người

Rô bốt và 

máy thông 

minh

1 Nguyễn Thanh Tú 01/05/2008 Kinh Nam 10A8 THPT Lộc Thái Phạm Văn Quyền Ba

2 Trịnh  Đăng Linh 30/03/2008 Kinh Nữ 10A5

Nguyễn  Phạm Mai  Phương 04/08/2008 S
’
Tiêng Nữ 10A1

2 Phạm Tiến Phước 08/11/2007 Kinh Nam 11a1

Kiều Gia Minh 10/11/2007 Kinh Nam 11a10

2 Nguyễn Hồng Dương 02/03/2010 Kinh Nam 8A

Hồ Quốc Trung 25/11/2010 Kinh Nam 8A

2 Nguyễn Bá Anh Hào 09/10/2007 Kinh Nam 11A3

Đinh Thế Quang 14/07/2007 Kinh Nam 11A3

2 Nguyễn Văn Phúc 08/02/2006 Kinh Nam 12A1

Nguyễn Du 27/03/2006 Kinh Nam 12A1

2 Dư Thị Ngọc Ánh 28/02/2007 Kinh Nữ 11A3

Nguyễn Minh Quang 20/04/2007 Kinh Nam 11A1

19
Mô hình hệ thống tưới nước và bón phân Tự động- 

Thông minh-Đa năng

Hệ thống 

nhúng
1 Trần Hồng Chuyên 03/05/2007 Kinh Nữ 11A1

THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hồ Thị Minh Phương Ba

2 Phạm Nhật Thăng 10/07/2006 Kinh Nam 12A

Nguyễn Thanh Sang 16/11/2007 Kinh Nữ 11C

2 Trần Hà Anh 2009 Kinh Nữ 9A7

Phạm Kim Mỹ Trâm 2009 Kinh Nữ 9A7

2 Lương Thị Minh Trúc 13/04/2008 Kinh Nữ 10V11

Trần Thị Sậy 11/08/2008 Kinh Nữ 10V11

2 Phí Nguyễn Trung Nguyên 20/07/2006 Kinh Nam 12A1

Lê Thị Yến Linh 29/05/2006 Kinh Nữ 12A4

2 Nguyễn Ngọc Xuân Thùy 08/05/2006 Kinh Nữ 12D1

Nguyễn Phạm Trâm Thư 06/01/2006 Kinh Nữ 12D2

2 Hoàng Thị Hồng Ánh 20/11/2007 Kinh Nữ 11G

Hồ Xuân An 27/04/2008 Kinh Nữ 10G

26
Tổng hợp và đánh giá khả năng bảo vệ kim loại từ 

vỏ hạt Điều
Hóa học 1 Phạm Lê Diệu Hoàng 16/06/2006 Kinh Nữ 12L9 THPT chuyên Bình Long Mai Trung Hiếu Ba

2 Trịnh Thanh Phú 24/08/2008 Kinh Nam 10H11

Trần Thị Yến Nhi 24/04/2008 Kinh Nữ 10T11

28
Thiết bị theo dõi sức khỏe và cầu cứu khi nguy cấp 

dành cho người cao tuổi

Hệ thống 

nhúng
1 Phạm Minh Tiến 19.9.2006 Kinh Nam 12A2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Thị Bích Nga Ba

Ba15
Phần mềm hỗ trợ học tốt từ vựng môn tiếng anh

dành cho học sinh tiểu học

Phần mềm hệ 

thống

TH&THCS Minh Long, Chơn 

Thành
Nguyễn Thị Thu Thảo

Ba

14
Mô hình giàn phơi đồ thông minh sử dụng nguồn 

năng lượng mặt trời

Năng lượng 

vật lý
THPT Nguyễn Khuyến Hoàng Chinh Chiến Ba

13 Ngôi nhà kỹ thuật số
Năng lượng 

vật lý
THPT TX Bình Long

Phạm Quốc Quỳnh 

Trang

Ba16 Maáy tập luyện bóng bàn
Kỹ thuật

 cơ khí
THPT Phước Bình Nguyễn Trường Giang

Ba18  Hộp bút đa năng
Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng Trần Trọng Lượng

Ba

Ba

Ba

Ba

20
Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cây hồ tiêu để sản 

xuất phân hữu cơ ở huyện Lộc Ninh.

Khoa học 

thực vật
THPT Chu Văn An Nguyễn Thị Hoài Thu

Ba

Ba

27 Nước súc miệng lá Vông Hóa Sinh THPT chuyên Bình Long Lê Thị Như Mai Ba

21

Rèn luyện kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục 

cho học sinh THCS tại trường THCS Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

KHXH và 

hành vi
THCS Tân Phú, Đồng Phú Phạm Thị Hải Yến

22
Giải pháp phát triển năng lực chuyển đổi số cho học 

sinh trường THPT chuyên Bình Long

KHXH và 

hành vi
THPT chuyên Bình Long Nguyễn Thị Mong

23
“Ảnh hưởng của Tik Tok đến việc định hướng nghề 

nghiệp của học sinh lớp 12 trường THPT Đa Kia.”

KHXH và 

hành vi
THPT Đa Kia Phạm Thị Doan

24

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

địa phương Bình Phước bằng mô hình "Trường học 

gắn với di sản"

KHXH và 

hành vi
THPT Đồng Xoài Nguyễn Thị Minh Lê

17
Hệ thống phát hiện và cảnh báo học sinh hút thuốc 

lá trong nhà vệ sinh ở trường học

Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng Nguyễn Hữu Luân Ba

25
Nghiên cứu về hiện tượng trầm cảm ở học sinh

THPT thành phố Đồng Xoài

KHXH và 

hành vi
THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Thị Bảo Ngân



29 Máy làm lạnh theo định luật thứ 1 nhiệt động học
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Đặng Trần Ngọc Mỹ 2009 Kinh Nữ 9A2

TH&THCS Tân Phước, Đồng 

Phú
Nguyễn Duy Kiển: Ba

2 Nguyễn Thị Phương Vi, 2010 Kinh Nữ 8A1

Nguyễn Thị Hoài Anh 2010 Kinh Nữ 8A1

2 Trịnh Hoàng Thiên Thanh 04/09/2009 Kinh Nữ 9a1

Nguyễn Thảo Vy 07/04/2009 Kinh Nam 9a1

2 Hồ Thị Hương Giang 03/10/2009 Kinh Nữ 9B

Hoàng Trọng Tuấn 19/09/2010 Kinh Nam 8C

2 Hoàng Thị Thảo Nguyên 10/04/2006 Tày Nữ 12C

Hoàng Thị Huyền Trang 03/11/2006 Tày Nữ 12C

2 Vũ Thị Thu Phương 28/05/2006 Kinh Nữ 12D

Đỗ Thanh Nam 24/04/2006 Kinh Nam 12D

2 Nguyễn  Thanh Hải 11/11/2006 Kinh Nam 12D1

Nguyễn  Lê Lộc Thịnh 24/03/2006 Kinh  Nam 12D1

2 Nguyễn Thị Hồng Anh 11/11/2006 Kinh Nữ 12D1

Lưu Thị Nguyệt 10/02/2006 Kinh Nữ 12D2

2 Trịnh Cao Nguyên 07/06/2007 Kinh Nam 11A1.1

Chúng Minh Nguyên Khang 22/04/2007 Kinh Nam 11A1.1

2 Nguyễn Ngọc Minh 27/06/2006 Kinh Nam 12a1

Ngọ Doãn Lan Phương 11/11/2006 Kinh Nữ 12a2

2 Ngô Thị Hải Yến 09/05/2007 Kinh Nữ 11A1

Hồ Quỳnh Anh 23/05/2007 Kinh Nữ 11A1

40
Bạo lực ngôn ngữ học đường- tác hại và những giải 

pháp

KHXH và 

hành vi
1 Điểu Thị Quyền 04/08/2005 Stiêng Nữ 12A2 THCS&THPT Đắk Mai Nguyễn Thị Hải Tư

2 Nguyễn Thị Hiền Diệu 16/02/2007 Kinh Nữ 11D1

Nguyễn Thị Tuyết Nhi 29/07/2007 Kinh Nữ 11D1

2 Trần Thị Kiều Nhi 01/11/2006 Kinh Nữ 12a1

Hoàng Huy Hiếu 14/07/2006 Kinh Nam 12a1

43 Cao lá lốt

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

1 Vũ Thanh Hải 12/12/2009 Kinh Nam 9a3 THCS An Lộc, Bình Long Nguyễn Thị Huyền Tư

2 Nông Nguyễn Hữu Vũ 18/06/2007 Tày Nam 11C1

Lương Ngọc Như 18/10/2007 Kinh Nữ  11C1

45
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ Lạc để xử 

lý nước ngầm có kim loại nặng
Hóa học 1 Tường Thế Ngọc 18/06/2010 Kinh Nam 8A2 THCS Tiến Thành, Đồng Xoài Nguyễn Thị Thi Tư

30 Feed Robot
Kỹ thuật cơ 

khí
THCS Tân Tiến, Đồng Phú Nguyễn Thị Kim Huế Ba

Tư

42 "Serum dưỡng da chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

THPT Ngô Quyền Dương Thị Thái Liên Tư

Tư

Tư

Tư

44 Xịt thơm miệng từ bạc hà, đinh hương, xạ hương
Khoa học 

thực vật
THPT Đắk Ơ Phan Thị Hoàng Yến Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Nguyễn Hồng Hải31
Thực trạng và giải pháp phòng chống bạo lực học 

đường ở trường THCS

KHXH và 

hành vi
THCS Thọ Sơn, Bù Đăng

32 Thuốc lá điện tử trong học đường
KHXH và 

hành vi

TH&THCS Lê Văn Tám, 

Chơn Thành
Hoàng Thị Tố Quỳnh

Trần Thị Thanh Hà33

Nhận thức của học sinh trường PT DTNT THPT 

BÌNH PHƯỚC về “Hội chứng sợ bỏ lỡ” - “Fear of 

missing out” và giải pháp khắc phục.

KHXH và 

hành vi

PT DTNT THPT BÌNH 

PHƯỚC 

34

Nâng cao nhận thức về giới tính và sức khỏe sinh 

sản phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn học sinh 

nữ trường THPT

KHXH và 

hành vi
THPT NGUYỄN DU Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

35

Ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch (TPB) 

phân tích thực trạng bạo lực ngôn từ trên không 

gian mạng của học sinh trung học tại địa bàn thị xã 

Bình Long

KHXH và 

hành vi
THPT TX Bình Long Dư Thị Thanh Xuân

36
Giải pháp kiểm soát cảm xúc tiêu cực nhằm ngăn 

chặn xung đột trong học đường cho học sinh THPT

KHXH và 

hành vi
THPT Đồng Xoài Nguyễn Thị Minh Lê

37
Bánh Lazy Cakes bánh lười mối họa ma túy mới

trong học đường

KHXH và 

hành vi
THPT Hùng Vương Lê Thị Hồng Thơ

38

Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc 

lá điện tử cho nhóm học sinh dễ bị tác động trường 

THPT Nguyễn Khuyến

KHXH và 

hành vi
THPT Nguyễn Khuyến Hoàng Chinh Chiến

39
 Thực trạng và biện pháp xử lý Stress trong học tập 

của học sinh lớp 11

KHXH và 

hành vi
THPT Phú Riềng Ngô Phạm Dinh

41
Năng lực tư duy phản biện của học sinh THPT trên 

địa bàn thị xã Phước Long - Thực trạng và giải pháp

KHXH

 và hành vi
THPT Phước Bình Trần Thị Hoài Phương



2 Mai Ngọc  Nhi 20/12/2010 Kinh Nữ 8/1

Đào Thuỷ Thảo Nguyên 07/2/2010 Kinh Nữ 8/1

2 Nguyễn Đăng Trình 29/09/2007 Kinh Nam 11a1

Lê Thị Ngọc Tiền 16/08/2007 Kinh Nữ 11a1

2 Trần Vũ Hương Giang 13/04/2007 Kinh Nữ 11C

Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/08/2007 Kinh Nữ 11C

49 Máy tạo Hiđrô
Năng lượng 

Hóa học
1 Tô Lê Thanh Nhân 08/08/2008 Kinh Nam 10A6 THPT Phước Bình Nguyễn Thị Thùy Tư

2 Điểu Huỳnh Nhật Huy 10A

Đặng Hàng Anh 10A

2 Phù Thị Hồng Nhung 07/09/2006 Tày Nữ 12A2

Phan Tuệ Anh 03/10/2006 Kinh Nữ 12A2

52
Chế phẩm thực vật dùng lau bảng chống lóa, bắt 

phấn, không bụi
Hóa sinh 1 Đinh Võ Hoài Thương 29/04/2007 Kinh Nữ 11A8 THPT Chơn Thành Bùi Thu Hằng Tư

2 Nguyễn Thụy Trà My 05/10/2009 Kinh Nữ 9B

Phạm Thị Hồng Nhung 31/07/2009 Kinh Nữ 9B

54 Sử dụng nhựa, mủ trong lá đu đủ để diệt kiến Hóa Sinh 1 Nguyễn Huy Hoàng 21/09/2010 Kinh Nam 8A
TH&THCS An Phú, Bình 

Long
Nguyễn Khánh Tư

2 Nguyễn Văn Trung Hiếu  03/10/2009 Kinh Nam 9a2

Trần Tuấn Kiệt  24/02/2009 Kinh Nam 9a2

2 Điểu Thị Trúc Vân 27/06/2009 Stiêng Nữ 9

Nông Quỳnh Nga 04/04/2010 Nùng Nữ 8A1

57 Thùng gạo đa năng
Hệ thống 

nhúng
1 Ngô Thùy Dung 2010 Nùng Nữ 9/2 PTDTNT THCS Đồng Phú Nguyễn Thị Châu Loan Tư

2 Đỗ Phương Anh 22/07/2008 Kinh Nữ 10A1

Lương Gia Huy 08/04/2009 Kinh Nam 9A1

2 Nông Thị Phương Thảo 24/06/2008 Nùng Nữ 10B

Hứa Hiền Lương 03/10/2008 Nùng Nữ 10B

2 Trần Thị Thanh Trúc 29/07/2006 Kinh Nữ 12TN1

Trần Bùi Thái 15/04/2006 Kinh Nam 12TN1

61
Máy đo lường cường độ ánh sáng tích hợp năng 

lượng mặt trời 

Hệ thống 

nhúng
1 Đỗ Viết Thành Đạt 25/09/2007 Kinh Nam 11A1 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh KhiêmNgô Văn Dũng Tư

2 Võ Hoàng Khánh Như 03/03/2008 Kinh Nữ 10a1

Kiều Thúy Vy 23/03/2008 Kinh Nữ 10a1

2 Nguyễn Hoàng Quốc Vương 17/01/2009 Kinh Nam 9a7

Phùng Đức Trí 11/01/2009 Kinh Nam 9a7

2 Nguyễn Đăng Phước Ninh 23/09/2010 Kinh Nam 8/3

 Nguyễn Quốc Duy 30/03/2010 Kinh Nam 8/3

Tư

64 Bộ dụng cụ khống chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng
Kỹ thuật cơ 

khí
THCS Tân Phú, Đồng Xoài Nguyễn Thị Hoa Tư

63 Phòng học thông minh
Hệ thống 

nhúng
THCS An Lộc B, Bình Long Phạm Thị Thơm

62 Hệ thống cảnh báo sạt lở, lũ lụt
Hệ thống 

nhúng
THPT Ngô Quyền Phạm Công Lợi Tư

46 Chế tạo nến thơm từ dừa, dứa và quế Hóa học THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Tạ Thị Vui Tư

47 Sữa tắm trị mụn lưng Hóa học THCS&THPT Tân Tiến Nguyễn Thị Lánh Tư

48 Chiết xuất Narigin từ bưởi tương Hóa học THPT Chuyên Quang Trung Nguyễn Thị Lệ Mỹ Tư

50
Sản xuất và ứng dụng men vi sinh IMO vào xử lí 

rác hữu cơ để làm phân bón cho cây trồng
Hóa sinh

PT DTNT THPT BÌNH 

PHƯỚC
Hà Thị Thúy Hằng Tư

51 Dầu gội trị gầu, phục hồi, dưỡng tóc từ thảo mộc Hóa Sinh THPT Đắk Ơ Phạm Thị Kiều Trang Tư

53 Thuốc trừ sâu sinh học thảo mộc Hóa Sinh
TH &THCS An Khương, Hớn 

Quản
Cao Đình Hòa Tư

55 Nến thơm làm từ hương táo Hóa Sinh THCS An Lộc, Bình Long Phạm Thị Hoa Tư

56 “Hệ thống tưới cây tự động theo độ ẩm”.
Hệ thống 

nhúng
PTDTNT THCS Lộc Ninh Nguyễn Anh Tú Tư

58 Thiết bị cảnh báo an ninh cho vườn cây nông nghiệp
Hệ thống 

nhúng

THCS&THPT Lương Thế 

Vinh
Vũ Văn Tuyên Tư

59

Hệ thống tự động phát hiện sớm và cảnh báo va 

chạm giao thông ở những điểm mù xung quanh xe 

tải và xe container

Hệ Thống 

nhúng

PT DTNT THCS &THPT 

Điểu Ong
Nguyễn Thanh Lâm Tư

60
Thiết bị cảnh báo rò điện và giám sát điều khiển 

theo công nghệ IoT

Hệ thống 

nhúng
THPT Đồng Phú Võ Thị Phương Anh Tư



2 Lương Bùi Hữu Hải 24/02/2009 Kinh Nam 9,1

 Phạm Thuỳ Linh 27/02/2009 Kinh Nữ 9,1

66 Dụng cụ hỗ trợ tập luyện bóng chuyền
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Trịnh Trần Tấn Kiệt 2009 Kinh Nam 9A5 THCS Tân Tiến, Đồng Phú Nguyễn Thị Hường: Tư

2 Phan Thanh Hải Đăng 24/08/2007 Kinh Nam 11A1

Phạm Duy Trung Hậu 20/05/2007 Kinh Nam 11A1

68 Mô hình bệnh viện, hiện đại kiểu mới
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Lê Đình Uy 28/09/2008 Kinh Nam 10A1.4 THPT Hùng Vương Phạm Văn Qúy Tư

2 Đỗ Thu Trang 10/05/2006 Kinh Nữ 12a2

Vi Văn Trọng 27/04/2006 Tày Nam 12a2

2 Đặng Nguyễn Anh Kiệt 20/09/2009 Kinh Nam 9A1

Nguyễn Duy Ninh 15/06/2009 Kinh Nam 9A1

2 Chu Thị Lệ Quyên 19/03/2006 Tày Nữ 12C

Ma Thị Thanh Thảo 22/08/2006 Tày Nữ 12D

72 Quy trình làm giấy xanh
Kỹ thuật môi 

trường
1 Trần Thanh Hiển 15/03/2006 12A2 THPT Chơn Thành Hoàng Thị Lợi Tư

2 Nguyễn Thị Thu Thủy. 15/11/2006 Kinh Nữ 12TN1

Đào Chí An. 02/02/2006 Kinh Nam 12TN1

74
Đánh giá biến động rừng ở huyện Lộc Ninh với sự 

hỗ trợ của hệ thống thông tin địa lý GIS

Khoa học 

trái đất và 

môi trường

1 Nguyễn Trung Hiếu 29/11/2006 Kinh Nam 12A2 THPT Lộc Ninh Tạ Thị lịch Tư

75 Tạo nhựa sinh học từ các chất thải hữu cơ 

Khoa học 

Trái Đất và 

môi trường

1 Phí Quang Đại Nam 02/10/2007 Kinh Nam 11A THPT Chuyên Quang Trung Lê Thị Hợp Tư

2 Vũ Phương Thùy 14/09/2007 Kinh Nữ 11B3

Nguyễn Ngọc Như Huyền 10/10/2007 Kinh Nữ 11B3

2 Lê Quốc Khánh 08/04/2006 Kinh Nam 12A1

Vũ Quang Huy 10/05/2008 Kinh Nam 10C1

78 Phần mềm PyMath
Phần mềm hệ 

thống
1 Nguyễn Trọng Tuấn 15/04/2009 Kinh Nam 9A THCS Đức Liễu, Bù Đăng Trịnh Kiều Trang Tư

79 AI phân loại rác
Phần mềm hệ 

thống
1 Nguyễn Duy Tâm 17/10/2006 Kinh Nam 12A3 THPT Lộc Thái Phạm Văn Quyền Tư

80 Phần mềm hỗ trợ người khiếm thính HANDTALK

Rô bốt và 

máy thông 

minh

1 Diệp Khải Hoàng 31/03/2006 Kinh Nam 12TT9 THPT chuyên Bình Long Đỗ Quang Thắng Tư

(Danh sách gồm 80 dự án đạt giải, 137 học sinh và 78 giáo viên hướng dẫn)

Tư

77 Đèn năng lượng mặt trời thông minh
Năng lượng 

Vật lý
THPT Lê Quý Đôn Hồ Thị Diệu My Tư

76

Thiết bị chưng cất tinh dầu thông minh bằng năng 

lượng mặt trời và kết nối không dây bằng máy tính 

hoặc điện thoại 

Năng lượng 

vật lý
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Tư

73 Máy lọc khí trong nhà vệ sinh
Kỹ thuật môi 

trường
THPT Đồng Phú Nguyễn Văn Trí Tư

61 Thiết bị lọc không khí và khử mùi
Kỹ thuật môi 

trường

PT DTNT THPT BÌNH 

PHƯỚC
Lục Hữu Bằng

70 Máy lọc không khí
Kỹ thuật môi 

trường

THCS Nguyễn Trường Tộ, Bù 

Đăng
Lê Giang Tư

Tư

69 Thiết bị kiểm tra đường ngắm súng TL AK
Kỹ thuật cơ 

khí
THPT Thống Nhất Nguyễn Ngọc Đạt Tư

67
Nhà chữa cháy thông minh

Kỹ thuật cơ 

khí
THPT Đa Kia Trần Thị Thế

Tư65 Bơm xe tái chế
Kỹ thuật cơ 

khí
THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Nguyễn Đăng Tiến
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